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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 192/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ quy định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ- BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành quy định, nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh;
Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020;
Xét tờ trình số 366/TTr-CT ngày 11/3/2009 của Sở Công Thương trình duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 . Phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:

I. Nhiệm vụ nghiên cứu:
1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Thanh Hoá.

3. Chủ đầu tư dự án: Sở Công Thương Thanh Hoá.

4. Mục tiêu dự án:
- Đánh giá đúng thực tế, khách quan, chính xác tình hình thực hiện; xây dựng có căn cứ khoa học hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cho thời kỳ tới;

- Xem xét Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại trong tổng thể Quy hoạch kinh tế – xã hội cả nước và của tỉnh. Đồng thời phù hợp với những quy hoạch ngành, vùng đã có, có tác dụng hỗ trợ các ngành kinh tế khác cùng phát triển;

- Lập Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hoá làm cơ sở cho việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn toàn tỉnh; phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội toàn tỉnh trong thời kỳ mới;

- Huy động được nhiều nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp và thương mại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Phạm vi nghiên cứu: Ngành Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá bao gồm tất cả các lĩnh vực SXCN-TTCN, hoạt động thương mại của tất cả các thành phần kinh tế tại các địa phương trong Tỉnh.

6. Phạm vi quy hoạch: Là quy hoạch tổng thể đối với ngành Công nghiệp, và Thương mại tỉnh Thanh Hoá.

7. Nội dung chủ yếu của quy hoạch: Gồm 5 phần:

A. Phần thứ nhất: Đánh giá các nguồn lực phát triển Công nghiệp, Thương mại tỉnh Thanh Hoá, bao gồm:
1. Nội lực:
1.1. Nguồn lực tự nhiên;

1.2. Nguồn lực xã hội.

2. Các yếu tố tác động bên ngoài:
2.1. Yếu tố trong nước;

2.2. Yếu tố ngoài nước.

3. So sánh, đánh giá tổng hợp các yếu tố nguồn lực tác động đến phát triển Công nghiệp, Thương mại Thanh Hoá.
4. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kỳ quy hoạch:
4.1. Kịch bản phát triển kinh tế – xã hội kỳ quy hoạch;

4.2. Triển vọng hợp tác kinh tế với các địa phương lân cận và cả nước.

B. Phần thứ hai: Hiện trạng phát triển Công nghiệp, Thương mại và tình hình thực hiện quy hoạch phát triển Công nghiệp, Thương mại giai đoạn trước
1. Hiện trạng phát triển Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2005-2008, ước 2010.
1.1. Về Công nghiệp:
- Phân tích cơ cấu ngành, sản phẩm chủ lực, đầu tư, khoa học công nghệ, lao động... của ngành công nghiệp;

- Phân tích, đánh giá quy mô, năng lực sản xuất, tình hình và hiệu quả đầu tư, nguồn nguyên liệu, tình hình thị trường... của một số ngành công nghiệp chủ yếu;

- Hiện trạng về thị trường sản xuất nguyên, phụ liệu (Công nghiệp phụ trợ);

- Hiện trạng phát triển các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Cụm làng nghề;

- Đánh giá chung về hiện trạng phát triển công nghiệp.

I.2. Về Thương mại:
- Thực trạng hoạt động thương mại và thị trường;

- Thực trạng hạ tầng cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn;

- Đánh giá chung về hiện trạng phát triển thương mại.

2. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch ở giai đoạn trước
2.1. Đánh giá các chỉ tiêu giữa quy hoạch và thực tế;

2.2. Đánh giá nguyên nhân trong và ngoài nước ảnh hưởng đến quy hoạch của địa phương.

C. Phần thứ ba: Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành trong thời kỳ quy hoạch và Dự báo nhu cầu sản phẩm:
1. Xác định vị trí, vai trò của địa phương.

2. Phân tích cung, cầu và tình hình cạnh tranh trên thế giới và khu vực; Tác động của hội nhập kinh tế.

3. Tác động của môi trường; dự báo biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến quy hoạch.

4. Đánh giá thế mạnh và tính liên kết của công nghiệp, thương mại của địa phương với cả nước và với các địa phương lân cận.

5. Dự báo khả năng sản xuất và nhu cầu tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu.

6. Dự báo về khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

7. Dự báo nhu cầu về trao đổi, lưu thông hàng hoá trong địa bàn và với bên ngoài.

D. Phần thứ tư: Quy hoạch phát triển
1. Quan điểm phát triển
1.1. Phát triển bền vững, kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái;

1.2. Phát huy tối đa và hài hòa các nguồn nội lực và ngoại lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức;

1.3. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả cao nhất;

1.4. Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực làm tiêu chuẩn lựa chọn các phương án phát triển;

1.5. Phát triển kinh tế nhiều thành phần trong tổng thể nền kinh tế;

1.6. Kết hợp ngay từ đầu phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh.

2. Mục tiêu phát triển và định hướng phát triển
2.1. Mục tiêu tổng quát: Góp phần tích cực trong sự nghiệp CNH-HĐH, thực hiện vai trò động lực trong việc thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh, đến năm 2010 thoát khỏi tỉnh nghèo, năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp;

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kinh tế:

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế từng thời kỳ, Cơ cấu GDP, GDP bình quân đầu người/năm;

+ Phát triển công nghiệp;

+ Phát triển thương mại.

- Về xã hội.

3. Các phương án phát triển:
3.1. Các phương án phát triển công nghiệp:

- Luận chứng các phương án và lựa chọn phương án phát triển công nghiệp;

- Quy hoạch phát triển các chuyên ngành công nghiệp;

- Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, cụm Làng nghề.

- Quy hoạch các dự án trọng điểm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Quy hoạch các sản phẩm chủ lực về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

3.2. Các phương án phát triển thương mại:

- Luận chứng các phương án và lựa chọn phương án phát triển thương mại;

- Quy hoạch phát triển các chuyên ngành thương mại;

- Quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá tập trung và sản xuất chế biến xuất khẩu.

5. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành công thương:
5.1. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp;

5.2. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành thương mại.

6. Dự báo và xây dựng nhu cầu vốn đầu tư theo các kỳ kế hoạch
6.1. Nhu cầu vốn đầu tư cho các chuyên ngành công nghiệp, thương mại;

6.2. Tổng hợp vốn đầu tư theo thời kỳ quy hoạch;

6.3. Các giải pháp huy động vốn.

7. Đánh giá hiệu qủa kinh tế xã hội
7.1. Tác động đến phân bố dân cư;

7.2. Hiệu quả kinh tế xã hội: Đóng góp GTSX, tăng kim ngạch xuất khẩu, thay đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định chính trị xã hội...

E. Phần thứ năm: Các giải pháp và cơ chế chính sách
1. Các giải pháp chủ yếu(trong đó có giải pháp đối phó do biến đổi khí hậu).

2. Các cơ chế chính sách.

3. Tổ chức thực hiện.

4. Phần kết luận và kiến nghị.

II. Sản phẩm của dự án: Tài liệu minh hoạ, khối lượng giao nộp 07 bộ.

1. Báo cáo thuyết minh đầy đủ và Báo cáo tóm tắt;

2. Bản đồ (Cỡ A4 và A3) kèm theo thuyết minh;

Điều 2 . Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện dự án:
- Nguồn kinh phí: Vốn ngân sách (sử dụng tư liệu, số liệu hiện có và kế thừa các quy hoạch cũ để giảm chi phí).

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2009 đến tháng 12/2009.

-Sở Công Thương xây dựng dự toán kinh phí; Sở Tài chính căn cứ các quy định pháp luật hiện hành để thẩm định dự toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các ngành, các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3(t/h);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN(2)
	CHỦ TỊCH
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